PHỤ LỤC VII 
DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM MÀ CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM CÓ THỂ CÓ
Cho mục đích của chỉ dẫn này, các chất lọc tia cực tím là các chất chứa trong các sản phẩm chống nắng mỹ phẩm, được dự định dùng riêng để lọc các tia cực tím nhất định nhằm bảo vệ da khỏi ảnh hưởng có hại nhất định của các tia này.
Các chất lọc tia cực tím này có thể thêm vào các sản phẩm mỹ phẩm khác trong các giới hạn và điều kiện quy định trong phụ lục này.
Các chất lọc tia cực tím khác trong các sản phẩm mỹ phẩm chỉ dùng độc nhất cho mục đích bảo vệ sản phẩm khỏi tia cực tím thì không bao gồm trong danh sách này.
PHỤ LỤC VII – PHẦN 1

DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM ĐƯỢC PHÉP CÓ THỂ CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM
	Số Colipa 
	Số tham chiếu
	Chất
	Nồng độ được phép tối đa
	Các giới hạn và các yêu cầu khác
	Các điều kiện sử dụng và cành báo phải được in trên nhãn

	
	a
	b
	c
	d
	e

	S 1
	1
	Axit 4-Aminobenzoic 
	5%
	
	

	S 57
	2
	N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilium methyl sulphate
	6%
	
	

	S 12
	3
	Homosalate (INN)
	10%
	
	

	S 38
	4
	Oxybenzone (INN)
	10%
	
	Chứa oxybenzone (1)

	S 45
	6
	Axit 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic và các muối potassium, sodium, triethanolamine của nó
	8%

thể hiện dưới dạng axit
	
	

	S 71
	7
	3,3’-(1,4-Phenylenedimethylene)bis(7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo-[2,2,1]hept-ylmethanesulfonic axit) và các muối của nó 
	10%  

(thể hiện dưới dạng axit)
	
	

	S 66
	8
	1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
	5%
	
	

	S 59
	9
	Axit alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene) toluene-4-sulphonic và các muối của nó 
	6% 

(thể hiện dưới dạng axit)
	
	

	S 32
	10
	Axit 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)
	10%

(thể hiện dưới dạng axit)
	
	

	S 72
	11
	Polymer của N-{(2 và 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl} acrylamide 
	6%
	
	

	S 28
	12
	Octyl methoxycinnamate
	10%
	
	

	S 3
	13
	Ethoxylated-ethyl-1-aminobenzoate (PEG-25 PABA )
	10%
	
	

	S 27
	14
	Isopentyl-4-methoxycinnamate 

(Isoamyl p-methoxycinnamate)
	10%
	
	

	S 69
	15
	2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2’-ethylhexyl-1’-oxy)-1,3,5-triazine (Octyl triazone)
	5%
	
	

	S 73
	16
	Phenol,2-2(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl (Drometriazole Trisiloxane)
	15%
	
	

	S 78
	17
	Axit Benzoic, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino)carbonyl)phenyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-ethylhexyl)ester)
	10%
	
	

	S 60
	18
	3-(4’-Methylbenzylidene)-d-1 camphor 

(4-Methylbenzylidene Camphor)
	4%
	
	

	S 61
	19
	3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene camphor)
	2%
	
	

	S 8
	20
	2-Ethylhexyl salicylate (Octyl Salicylate)
	5%
	
	

	
	21
	4-Dimethyl-aminobenzoate của ethyl-2-hexyl (octyl dimethyl PABA)
	8%
	
	

	
	22
	Axit 2-Hydroxy-4-methoxybenzo-phenone-5-sulfonic (Benzophenone-5) và các muối natri của nó 
	5% (của axit)
	
	

	
	23
	2,2’-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-(tetramethyl-butyl)-1,1,3,3-phenol
	10%
	
	

	
	24
	Axit Monosodium of 2-2’-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6-disulphonic 
	10% (của axit)
	
	

	
	25
	(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)
	10%
	
	


PHỤ LỤC VII – PHẦN 2

DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM CÓ THỂ CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THEO QUY ĐỊNH
	Số Colipa 
	Số tham chiếu 
	Chất
	Nồng độ được phép tối đa
	Các giới hạn và yêu cầu khác
	Các điều kiện sử dụng và cành báo phải được in trên nhãn

	
	a
	b
	c
	d
	e


Ghi chú: hiện chưa có chất lọc tia cực tím nào được nêu ở bảng này

PHỤ LỤC VII – PHẦN 3

DANH MỤC BỔ SUNG ASEAN CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM CÓ THỂ CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM

	Theo ASEAN


	Chất
	Nồng độ cho phép 

(%)
	Nước đề xuất
	Chấp nhận?

(Có/Không)

	5
	Glycerol 1,4-aminobenzoate (tự do khỏi benzocaine)
	3
	Thái Lan
	

	6
	Menthyl anthranilate
	5
	Thái Lan
	

	7
	Sulisobenzone
	10
	Thái Lan
	

	8
	Dioxybenzone
	3
	Thái Lan
	

	9
	Digalloyl trioleate
	5
	Thái Lan
	


Các chất lọc tia cực tím trên hiện được phép sử dụng như là các chất lọc tia cực tím trong các sản phẩm chống nắng ở Thái Lan.  Chúng được xem là an toàn tại nồng độ dưới nồng độ cho phép.  Chúng nên được phép sử dụng trừ khi có báo cáo về độc tính hoặc mất an toàn.

